	Phụ lục VI

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN PHÂN CẤP ĐỐI VỚI UBND CẤP HUYỆN 

GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Phân bổ nguồn vốn đầu tư công cấp huyện năm 2024

	
	
	Tổng số
	Nguồn vốn ngân sách tập trung
	Hỗ trợ có mục tiêu nguồn NSTT
	Hỗ trợ XHH nguồn NSTT
	Nguồn vốn xổ số kiến thiết
	Hỗ trợ có mục tiêu nguồn XSKT
	Hỗ trợ XHH nguồn XSKT
	Hỗ trợ có mục tiêu khác từ nguồn huyện nộp trả *
	Hỗ trợ có mục tiêu khác từ nguồn tăng thu XSKT 2023 *
	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất

	1
	2
	3=4+…+12
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	Tổng số
	3.908.008
	1.807.300
	30.289
	100.000
	692.000
	87.000
	100.000
	69.543
	117.076
	904.800

	1
	Thành phố Biên Hòa
	600.867
	239.257
	
	
	91.610
	
	
	
	
	270.000

	2
	Thành phố Long Khánh
	270.335
	149.053
	
	10.211
	57.071
	
	
	
	
	54.000

	3
	Huyện Nhơn Trạch
	238.273
	143.665
	
	
	55.008
	
	
	
	
	39.600

	4
	Huyện Long Thành
	440.898
	145.875
	
	13.041
	55.854
	
	
	33.898
	230
	192.000

	5
	Huyện Trảng Bom
	441.627
	143.665
	
	49.458
	55.008
	
	1.851
	35.645
	
	156.000

	6
	Huyện Cẩm Mỹ
	299.085
	150.571
	
	6.841
	57.653
	47.000
	
	
	7.020
	30.000

	7
	Huyện Xuân Lộc
	297.391
	165.879
	
	13.999
	63.513
	30.000
	
	
	
	24.000

	8
	Huyện Tân Phú
	354.563
	189.268
	30.289
	
	72.469
	
	13.834
	
	35.503
	13.200

	9
	Huyện Định Quán
	390.717
	178.326
	
	6.450
	68.280
	
	51.310
	
	41.351
	45.000

	10
	Huyện Thống Nhất
	272.261
	142.284
	
	
	54.479
	
	19.830
	
	13.668
	42.000

	11
	Huyện Vĩnh Cửu
	301.991
	159.457
	
	
	61.055
	10.000
	13.175
	
	19.304
	39.000
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